
 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VINH 

           TỈNH NGHỆ AN 
 

      Số: 125/2021/QĐ-TA         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                        Vinh, ngày 07 tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Ông Nguyễn Hồ Hòa 

2. Thư ký phiên họp: Ông Trần Văn Hoài 

Ngày 07 tháng 9 năm 2021, tại: Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tiến hành 

phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số 126/QĐTA ngày 26/8/2021 

đối với: 

Họ tên: Vũ Xuân N;  Giới tính: Nam; Sinh năm 1973 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 7/12; Nơi ĐKNKTT: 

Xóm K, xã N, huyện N, tỉnh N; Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: 

lao động tự do; Con ông Vũ Đình H và bà Đinh Thị M; Tiền án: 01; Tiền sự: 

không. Vắng mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Lê Hữu Hùng; Phòng Lao động - Thương 

binh và xã hội thành phố Vinh. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh: Ông Nguyễn Văn Sáng; 

Chức vụ: Kiểm sát viên 

NHẬN THẤY: 

Ngày 09/8/2021, Công an xã Nghi Liên, thành phố Vinh lập Biên bản làm 

việc với Vũ Xuân N, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ năm 2010 đến nay, 

ngày sử dụng ma túy gần nhất là 09/8/2021, loại ma túy sử dụng là ma túy đá. Kết 

quả xét nghiệm ma túy của Vũ Xuân N do Trạm y tế xã Nghi Liên, thành phố Vinh 

thực hiện vào ngày 09/8/2021 là dương tính với ma túy nên Công an xã  Nghi Liên, 

thành phố Vinh đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc. Ngày 09/8/2021, UBND xã Nghi Liên, thành phố Vinh ra Quyết định số 

204/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp hành chính đưa Vũ Xuân N vào quản lý 

tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh. 

Tại phiên họp đại diện Phòng Lao động - Thương binh và xã hội vẫn giữ 

nguyên quan điểm như tại Công văn số 288/LĐ-TBXH ngày 19/8/2021: Đề nghị 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Vũ 

Xuân N. 



 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính của Thẩm phán, cơ quan đề nghị và người bị đề nghị là tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, nhất trí đề nghị Tòa án áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Vũ Xuân N 

là phù hợp. 

Tại phiên họp, người bị đề nghị Vũ Xuân N có đơn xin vắng mặt và thừa nhận 

lời khai tại bản tự khai và biên bản lấy lời khai về hành vi sử dụng trái phép ma túy 

của mình là đúng. Vũ Xuân N đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ một phần thời 

gian chấp hành. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có tại hồ sơ đề nghị và kết quả tranh luận 

tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan đề nghị, Kiểm sát viên tham gia phiên 

họp và người bị đề nghị thấy rằng: 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Vũ Xuân N đảm bảo theo đúng quy định tại điều 103 Luật xử lý vi phạm hành 

chính và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ; 

Vũ Xuân N là đối tượng nghiện ma túy; không có nơi cư trú ổn định; Ngày 

09/8/2021, Công an xã Nghi Liên, thành phố Vinh lập Biên bản làm việc với Vũ 

Xuân N, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ năm 2010 đến nay, ngày sử 

dụng ma túy gần nhất là 09/8/2021. Hành vi mà Vũ Xuân N thực hiện là vi phạm 

hành chính, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nên cần thiết phải 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như đề nghị 

của Phòng lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh. Xét thấy, trong quá 

trình lập hồ sơ cũng như tại phiên họp, Vũ Xuân N đã tự nguyện khai báo, ăn năn 

hối cải nên cần áp dụng khoản 2 điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính giảm một 

phần thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho Vũ Xuân 

N. 

Vì các lẽ trên, Căn cứ các Điều 95, 96, 103, 104, Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính; Điều 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 Nghị định 221/2013/NĐ- CP ngày 

20/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 

09/9/2016;  Điều 3, Điều 22 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục 

xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Vũ Xuân N 

Nơi chấp hành: Cơ sở Cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh 

2. Thời gian chấp hành là: 21 (Hai mươi mốt) tháng, kể từ ngày người bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 



 

3. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh có quyền kiến 

nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh có quyền kháng nghị trong thời hạn 

3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định. Người bị đề nghị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại quyết định này của Tòa án trong 

thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

thành phố Vinh và Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 

Nơi nhận:                     THẨM PHÁN 
- Công an Tp Vinh; 

- VKSND thành phố Vinh; 

- Cơ sở CNMTTN thành phố Vinh;  

- Phòng LĐ - TB và XH Tp Vinh; 

- UBND xã Nghi Liên; 

- Người bị áp dụng; 

- Lưu HS.                                                     Nguyễn Hồ Hòa 

  



 

       

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VINH 

           TỈNH NGHỆ AN 
 

      Số: 25/2021/QĐ-TA         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                        Vinh, ngày 11 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung 

2. Thư ký phiên họp: ông Trần Văn Hoài 

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, tại: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố 

Vinh, tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số 26/QĐTA 

ngày 04/3/2021 đối với: 

Họ tên: Lê Duy Khánh;  Giới tính: Nam; Sinh năm 1982 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12 

Nơi ĐKNKTT: khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An 

Nơi cư trú: phòng 1309, chung cư Tân Thịnh thuộc khối Tân Phúc, phường 

Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An; Chỗ ở: sống lang thang, không có nơi cư trú 

ổn định; Nghề nghiệp: lao động tự do; Con ông Lê Hồng Sơn và bà Dương Thị 

Huệ. Có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Lê Hữu Hùng; Phòng Lao động - Thương 

binh và xã hội thành phố Vinh. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh: Ông Nguyễn Văn Sáng; 

Chức vụ: Kiểm sát viên 

NHẬN THẤY: 

Ngày 18/2/2021, Công an phường Vinh Tân lập Biên bản làm việc với Lê 

Duy Khánh, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ tháng 6/2015 đến nay, ngày 

sử dụng ma túy gần nhất là 17/02/2021. Kết quả xét nghiệm ma túy của Lê Duy 

Khánh do Trạm y tế phường Vinh Tân thực hiện vào ngày 18/2/2021 là dương tính 

với ma túy nên Công an phường Vinh Tân đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 25/10/2020, UBND phường Vinh Tân ra 

Quyết định số 96/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp hành chính đưa Lê Duy 

Khánh vào quản lý tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh. 

Tại phiên họp đại diện Phòng Lao động - Thương binh và xã hội vẫn giữ 

nguyên quan điểm như tại Công văn số 51/LĐ-TBXH ngày 03/3/2021: đề nghị áp 



 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lê Duy 

Khánh với thời gian là từ 15 đến 18 tháng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính của Thẩm phán, cơ quan đề nghị và người bị đề nghị là tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, nhất trí đề nghị Tòa án áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lê Duy 

Khánh với thời gian là từ 18 đến 21 tháng là phù hợp 

Tại phiên họp người bị đề nghị là Lê Duy Khánh công nhận bản thân thường 

xuyên lang thang, không có nơi cư trú ổn định, nghiện ma túy từ tháng 6/2015 đến 

nay, gần sử dụng gần đây nhất là ngày 27/02/2021 và đã được Công an phường 

Vinh Tân lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật. 

Lê Duy Khánh đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ một phần thời gian chấp hành. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có tại hồ sơ đề nghị và kết quả tranh luận 

tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan đề nghị, Kiểm sát viên tham gia phiên 

họp và người bị đề nghị thấy rằng: 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Lê Duy Khánh đảm bảo theo đúng quy định tại điều 103 Luật xử lý vi phạm hành 

chính và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ; 

Lê Duy Khánh là đối tượng nghiện ma túy; không có nơi cư trú ổn định; Ngày 

18/02/2021, Công an phường Vinh Tân lập Biên bản làm việc với Lê Duy Khánh, 

đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ tháng 6/2015 đến nay, ngày sử dụng ma 

túy gần nhất là 17/02/2021. Hành vi mà Lê Duy Khánh thực hiện là vi phạm hành 

chính, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nên cần thiết phải áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như đề nghị 

của Phòng lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh. Xét thấy, trong quá 

trình lập hồ sơ cũng như tại phiên họp, Lê Duy Khánh đã tự nguyện khai báo, ăn 

năn hối cải nên cần áp dụng khoản 2 điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính giảm 

một phần thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho Lê 

Duy Khánh. 

Vì các lẽ trên, Căn cứ các Điều 95, 96, 103, 104, Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính; Điều 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 Nghị định 221/2013/NĐ- CP ngày 

20/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 

09/9/2016;  Điều 3, Điều 22 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục 

xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Lê Duy Khánh  

Nơi chấp hành: Cơ sở Cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh 



 

2. Thời gian chấp hành là: 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

3. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại 

quyết định này của Tòa án trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công 

bố quyết định, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh có quyền 

kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

thành phố Vinh và Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 

Nơi nhận:                     THẨM PHÁN 
- Người bị áp dụng 

- Trưởng Công an Tp Vinh 

- Cơ sở CNMTTN thành phố Vinh  

- Trưởng phòng LĐ - TB và XH Tp Vinh 

- UBND phường Vinh Tân 

- VKSND thành phố Vinh 

- Lưu HS                                                      Nguyễn Thị Hồng Nhung 

  



 

                                                                                       

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VINH 

           TỈNH NGHỆ AN 
 

      Số: 170/2020/QĐ-TA         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                        Vinh, ngày 23 tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung 

2. Thư ký phiên họp: ông Trần Văn Hoài 

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, tại: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành 

phố Vinh, tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số 

174/QĐTA ngày 17/11/2020 đối với: 

Họ tên: Bùi Duy Hòa;  Giới tính: Nam; Sinh năm 1980 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12 

Nơi ĐKNKTT: khối 4, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

Chỗ ở: sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: lao động 

tự do; Con ông Bùi Duy Châu (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đào. Có mặt tại phiên 

họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Lê Hữu Hùng; Phòng Lao động - Thương 

binh và xã hội thành phố Vinh. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh: Ông Nguyễn Văn Sáng; 

Chức vụ: Kiểm sát viên 

NHẬN THẤY: 

Ngày 25/10/2020, Công an phường Hưng Bình lập Biên bản làm việc với Bùi 

Duy Hòa, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ năm 2011 đến nay, ngày sử 

dụng ma túy gần nhất là 24/10/2020. Kết quả xét nghiệm ma túy của Bùi Duy Hòa 

do Trạm y tế phường Hưng Bình thực hiện vào ngày 25/10/2020 là dương tính với 

ma túy nên Công an phường Hưng Bình đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 25/10/2020, UBND phường Hưng Bình 

ra Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp hành chính đưa Bùi 

Duy Hòa vào quản lý tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh. 

Tại phiên họp đại diện Phòng Lao động - Thương binh và xã hội vẫn giữ 

nguyên quan điểm như tại Công văn số 365/LĐ-TBXH ngày 16/11/2020: đề nghị 



 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Bùi 

Duy Hòa với thời gian là từ 18 đến 21 tháng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính của Thẩm phán, cơ quan đề nghị và người bị đề nghị là tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, nhất trí đề nghị Tòa án áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Bùi Duy 

Hòa với thời gian là từ 18 đến 21 tháng là phù hợp 

Tại phiên họp người bị đề nghị là Bùi Duy Hòa công nhận bản thân thường 

xuyên lang thang, không có nơi cư trú ổn định, nghiện ma túy từ năm 2011 đến 

nay, gần sử dụng gần đây nhất là ngày 24/10/2020 và đã được Công an phường 

Hưng Bình lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật. 

Bùi Duy Hòa đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ một phần thời gian chấp hành. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có tại hồ sơ đề nghị và kết quả tranh luận 

tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan đề nghị, Kiểm sát viên tham gia phiên 

họp và người bị đề nghị thấy rằng: 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Bùi Duy Hòa đảm bảo theo đúng quy định tại điều 103 Luật xử lý vi phạm hành 

chính và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ; 

Bùi Duy Hòa là đối tượng nghiện ma túy; không có nơi cư trú ổn định; Ngày 

25/10/2020, Công an phường Hưng Bình lập Biên bản làm việc với Bùi Duy Hòa, 

đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ năm 2011 đến nay, ngày sử dụng ma túy 

gần nhất là 24/10/2020. Hành vi mà Bùi Duy Hòa thực hiện là vi phạm hành chính, 

vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nên cần thiết phải áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như đề nghị của 

Phòng lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh. Xét thấy, trong quá trình 

lập hồ sơ cũng như tại phiên họp, Bùi Duy Hòa đã tự nguyện khai báo, ăn năn hối 

cải nên cần áp dụng khoản 2 điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính giảm một phần 

thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho Bùi Duy Hòa. 

Vì các lẽ trên, Căn cứ các Điều 95, 96, 103, 104, Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính; Điều 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 Nghị định 221/2013/NĐ- CP ngày 

20/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 

09/9/2016;  Điều 3, Điều 22 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục 

xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Bùi Duy Hòa 

Nơi chấp hành: Cơ sở Cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh 



 

2. Thời gian chấp hành là: 21 (Hai mươi mốt) tháng, kể từ ngày người bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

3. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại 

quyết định này của Tòa án trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công 

bố quyết định, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh có quyền 

kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

thành phố Vinh và Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 

Nơi nhận:                     THẨM PHÁN 
- Người bị áp dụng 

- Trưởng Công an Tp Vinh 

- Cơ sở CNMTTN thành phố Vinh  

- Trưởng phòng LĐ - TB và XH Tp Vinh 

- UBND phường Hưng Bình 

- VKSND thành phố Vinh 

- Lưu HS                                                      Nguyễn Thị Hồng Nhung 

  



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VINH 

           TỈNH NGHỆ AN 
 

      Số: 90/2020/QĐ-TA         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       TP Vinh, ngày 02 tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung 

2. Thư ký phiên họp: bà Nguyễn Thị Mai An 

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, tại: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố 

Vinh, tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số 91/QĐTA 

ngày 28/5/2020 đối với: 

Họ tên: Thạch Thái Thành;  Giới tính: Nam; Sinh năm 1978 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 7/12 

Nơi ĐKNKTT: khối 7, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

Chỗ ở: sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: lao động 

tự do; Con ông Thạch Thái Giao và bà Đoàn Thị Hạnh (đều đã chết). Có mặt tại 

phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Lê Hữu Hùng; Phòng Lao động - Thương 

binh và xã hội thành phố Vinh. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh: Ông Nguyễn Văn Sáng; 

Chức vụ: Kiểm sát viên 

NHẬN THẤY: 

Ngày 15/5/2020, Công an phường Vinh Tân lập Biên bản làm việc với Thạch 

Thái Thành, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ năm 1997 đến nay, ngày sử 

dụng ma túy gần nhất là 14/5/2020. Kết quả xét nghiệm ma túy của Thạch Thái 

Thành do Trạm y tế xã Hưng Hòa thực hiện vào ngày 15/5/2020 là dương tính với 

ma túy nên Công an xã Hưng Hòa đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 15/5/2020, UBND xã Hưng Hòa ra Quyết định số 

87/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp hành chính đưa Thạch Thái Thành vào 

quản lý tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh. 

Tại phiên họp đại diện Phòng Lao động - Thương binh và xã hội vẫn giữ 

nguyên quan điểm như tại Công văn số 152/LĐ-TBXH ngày 25/5/2020: đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Thạch 

Thái Thành với thời gian là từ 18 đến 21 tháng. 



 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính của Thẩm phán, cơ quan đề nghị và người bị đề nghị là tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, nhất trí đề nghị Tòa án áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Thạch Thái 

Thành với thời gian là từ 18 đến 21 tháng là phù hợp 

Tại phiên họp người bị đề nghị là Thạch Thái Thành công nhận bản thân 

thường xuyên lang thang, không có nơi cư trú ổn định, nghiện ma túy từ năm 1997 

đến nay, gần sử dụng gần đây nhất là ngày 14/5/2020 và đã được Công an xã Hưng 

Hòa lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật. Thạch 

Thái Thành đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ một phần thời gian chấp hành. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có tại hồ sơ đề nghị và kết quả tranh luận 

tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan đề nghị, Kiểm sát viên tham gia phiên 

họp và người bị đề nghị thấy rằng: 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Thạch Thái Thành đảm bảo theo đúng quy định tại điều 103 Luật xử lý vi phạm 

hành chính và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ; 

Thạch Thái Thành là đối tượng nghiện ma túy; không có nơi cư trú ổn định; 

Ngày 15/5/2020,Công an xã Hưng Hòa lập Biên bản làm việc với Thạch Thái 

Thành, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ năm 1997 đến nay, ngày sử dụng 

ma túy gần nhất là 14/5/2020. Hành vi mà Thạch Thái Thành thực hiện là vi phạm 

hành chính, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nên cần thiết phải 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như đề nghị 

của Phòng lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh. Xét thấy, trong quá 

trình lập hồ sơ cũng như tại phiên họp, Thạch Thái Thành đã tự nguyện khai báo, 

ăn năn hối cải nên cần áp dụng khoản 2 điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính giảm 

một phần thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho Thạch 

Thái Thành.  

Vì các lẽ trên, Căn cứ các Điều 95, 96, 103, 104, Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính; Điều 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 Nghị định 221/2013/NĐ- CP ngày 

20/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 

09/9/2016;  Điều 3, Điều 22 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục 

xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Thạch Thái Thành 

Nơi chấp hành: Cơ sở Cai nghiện ma túy bắt buộc số II, tỉnh Nghệ An 

2. Thời gian chấp hành là: 21 (Hai mươi mốt) tháng, kể từ ngày người bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 



 

3. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại 

quyết định này của Tòa án trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công 

bố quyết định, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh có quyền 

kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

thành phố Vinh và Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 

Nơi nhận:                     THẨM PHÁN 
- Người bị áp dụng 

- Trưởng Công an Tp Vinh 

- Cơ sở CNMTTN bắt buôc số II  

- Trưởng phòng LĐ - TB và XH Tp Vinh 

- UBND phường Quang Trung 

- VKSND thành phố Vinh 

- Lưu HS                                                 Nguyễn Thị Hồng Nhung 

  



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VINH 

           TỈNH NGHỆ AN 
 

      Số: 88/2020/QĐ-TA         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       TP Vinh, ngày 02tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung 

2. Thư ký phiên họp: bà Nguyễn Thị Mai An 

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, tại: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố 

Vinh, tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số 89/QĐTA 

28/5/2020 đối với: 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Anh;  Giới tính: Nam; Sinh năm 1995 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 11/12 

Nơi ĐKNKTT: khối 5, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

Chỗ ở: sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: lao động 

tự do; Con ông Nguyễn Dương Đông và bà Hoàng Thị Thái. Có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Lê Hữu Hùng; Phòng Lao động - Thương 

binh và xã hội thành phố Vinh. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh: Ông Nguyễn Văn Sáng; 

Chức vụ: Kiểm sát viên 

NHẬN THẤY: 

Ngày 03/5/2020, Công an phường Vinh Tân lập Biên bản làm việc với 

Nguyễn Hoàng Anh, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ tháng 02/2019 đến 

nay, ngày sử dụng ma túy gần nhất là 02/5/2020. Kết quả xét nghiệm ma túy của 

Nguyễn Hoàng Anh do Trạm y tế phường Vinh Tân thực hiện vào ngày 03/5/2020 

là dương tính với ma túy nên Công an phường Vinh Tân đã lập hồ sơ đề nghị áp 

dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 03/5/2020, UBND 

phường Vinh Tân ra Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp 

hành chính đưa Nguyễn Hoàng Anh vào quản lý tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự 

nguyện thành phố Vinh. 

Tại phiên họp đại diện Phòng Lao động - Thương binh và xã hội vẫn giữ 

nguyên quan điểm như tại Công văn số 154/LĐ-TBXH ngày 25/5/2020: đề nghị áp 



 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Nguyễn Hoàng Anh với thời gian là từ 18 đến 21 tháng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính của Thẩm phán, cơ quan đề nghị và người bị đề nghị là tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, nhất trí đề nghị Tòa án áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn 

Hoàng Anh với thời gian là từ 18 đến 21 tháng là phù hợp 

Tại phiên họp người bị đề nghị là Nguyễn Hoàng Anh công nhận bản thân 

thường xuyên lang thang, không có nơi cư trú ổn định, nghiện ma túy từ tháng 

02/2019 đến nay, gần sử dụng gần đây nhất là ngày 02/5/2020 và đã được Công an 

phường Vinh Tân lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định của 

pháp luật. Nguyễn Hoàng Anh đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ một phần thời 

gian chấp hành. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có tại hồ sơ đề nghị và kết quả tranh luận 

tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan đề nghị, Kiểm sát viên tham gia phiên 

họp và người bị đề nghị thấy rằng: 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Nguyễn Hoàng Anh đảm bảo theo đúng quy định tại điều 103 Luật xử lý vi phạm 

hành chính và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ; 

Nguyễn Hoàng Anh là đối tượng nghiện ma túy; không có nơi cư trú ổn định; 

Ngày 03/5/2020,Công an phường Vinh Tân lập Biên bản làm việc với Nguyễn 

Hoàng Anh, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ 2015 đến nay, ngày sử 

dụng ma túy gần nhất là 02/5/2020. Hành vi mà Nguyễn Hoàng Anh thực hiện là vi 

phạm hành chính, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nên cần 

thiết phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

như đề nghị của Phòng lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh. Xét 

thấy, trong quá trình lập hồ sơ cũng như tại phiên họp, Nguyễn Hoàng Anh đã tự 

nguyện khai báo, ăn năn hối cải nên cần áp dụng khoản 2 điều 9 Luật xử lý vi 

phạm hành chính giảm một phần thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc cho Nguyễn Hoàng Anh.  

Vì các lẽ trên, Căn cứ các Điều 95, 96, 103, 104, Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính; Điều 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 Nghị định 221/2013/NĐ- CP ngày 

20/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 

09/9/2016;  Điều 3, Điều 22 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục 

xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Nguyễn Hoàng Anh  



 

Nơi chấp hành: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh 

2. Thời gian chấp hành là: 21 (Hai mươi mốt) tháng, kể từ ngày người bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

3. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại 

quyết định này của Tòa án trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công 

bố quyết định, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh có quyền 

kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

thành phố Vinh và Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 

Nơi nhận:                     THẨM PHÁN 
- Người bị áp dụng 

- Trưởng Công an Tp Vinh 

- Cơ sở CNMTTN tp vinh. 

- Trưởng phòng LĐ - TB và XH Tp Vinh 

- UBND thị trấn Diễn Châu 

- VKSND thành phố Vinh 

- Lưu HS                           Nguyễn Thị Hồng Nhung 

  



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VINH 

           TỈNH NGHỆ AN 
 

      Số: 89/2020/QĐ-TA         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       TP Vinh, ngày 02 tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung 

2. Thư ký phiên họp: bà Nguyễn Thị Mai An 

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, tại: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố 

Vinh, tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số 90/QĐTA 

ngày 28/5/2020 đối với: 

Họ tên: Nguyễn Đức Nam;  Giới tính: Nam; Sinh năm 1985 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12 

Nơi ĐKNKTT: khối 19, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

Chỗ ở: sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: lao động 

tự do; Con ông Nguyễn Doãn Quế  (đã chết) và bà Nguyễn Thị Oanh. Có mặt tại 

phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Lê Hữu Hùng; Phòng Lao động - Thương 

binh và xã hội thành phố Vinh. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh: Ông Nguyễn Văn Sáng; 

Chức vụ: Kiểm sát viên 

NHẬN THẤY: 

Ngày 28/4/2020, Công an phường Trung Đô lập Biên bản làm việc với 

Nguyễn Đức Nam, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ năm 2015 đến nay, 

ngày sử dụng ma túy gần nhất là 27/4/2020. Kết quả xét nghiệm ma túy của 

Nguyễn Đức Nam do Trạm y tế phường Trung Đô thực hiện vào ngày 28/4/2020 là 

dương tính với ma túy nên Công an phường Trung Đô đã lập hồ sơ đề nghị áp 

dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 28/4/2020, UBND 

phường Trung Đô ra Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp 

hành chính đưa Nguyễn Đức Nam vào quản lý tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự 

nguyện thành phố Vinh. 

Tại phiên họp đại diện Phòng Lao động - Thương binh và xã hội vẫn giữ 

nguyên quan điểm như tại Công văn số 153/LĐ-TBXH ngày 25/5/2020: đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Nguyễn Đức Nam với thời gian là từ 18 đến 21 tháng. 



 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính của Thẩm phán, cơ quan đề nghị và người bị đề nghị là tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, nhất trí đề nghị Tòa án áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Đức 

Nam với thời gian là từ 18 đến 21 tháng là phù hợp 

Tại phiên họp người bị đề nghị là Nguyễn Đức Nam công nhận bản thân 

thường xuyên lang thang, không có nơi cư trú ổn định, bản thân nghiện ma túy từ 

năm 2015 đến nay, gần sử dụng gần đây nhất là ngày 27/4/2020 và đã được Công 

an phường Trung Đô lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định của 

pháp luật. Nguyễn Đức Nam đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ một phần thời gian 

chấp hành. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có tại hồ sơ đề nghị và kết quả tranh luận 

tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan đề nghị, Kiểm sát viên tham gia phiên 

họp và người bị đề nghị thấy rằng: 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Nguyễn Đức Nam đảm bảo theo đúng quy định tại điều 103 Luật xử lý vi phạm 

hành chính và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ; 

Nguyễn Đức Nam là đối tượng nghiện ma túy; không có nơi cư trú ổn định; 

Ngày 28/4/2020,Công an phường Trung Đô lập Biên bản làm việc với Nguyễn 

Đức Nam, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ 2015 đến nay, ngày sử dụng 

ma túy gần nhất là 27/4/2020. Hành vi mà Nguyễn Đức Nam thực hiện là vi phạm 

hành chính, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nên cần thiết phải 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như đề nghị 

của Phòng lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh. Xét thấy, trong quá 

trình lập hồ sơ cũng như tại phiên họp, Nguyễn Đức Nam đã tự nguyện khai báo, 

ăn năn hối cải nên cần áp dụng khoản 2 điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính giảm 

một phần thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho 

Nguyễn Đức Nam.  

Vì các lẽ trên, Căn cứ các Điều 95, 96, 103, 104, Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính; Điều 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 Nghị định 221/2013/NĐ- CP ngày 

20/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 

09/9/2016;  Điều 3, Điều 22 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục 

xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Nguyễn Đức Nam 

Nơi chấp hành: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh  



 

2. Thời gian chấp hành là: 21 (Hai mươi mốt) tháng, kể từ ngày người bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

3. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại 

quyết định này của Tòa án trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công 

bố quyết định, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh có quyền 

kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

thành phố Vinh và Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 

Nơi nhận:                     THẨM PHÁN 
- Người bị áp dụng 

- Trưởng Công an Tp Vinh 

- Cơ sở CNMTTN tp Vinh. 

- Trưởng phòng LĐ - TB và XH Tp Vinh 

- UBND phường Đông Vĩnh 

- VKSND thành phố Vinh 

- Lưu HS                           Nguyễn Thị Hồng Nhung 

  



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VINH 

           TỈNH NGHỆ AN 
 

      Số: 62/2020/QĐ-TA         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       TP Vinh, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung 

2. Thư ký phiên họp: bà Phạm Thị Hải Yến 

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, tại: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố 

Vinh. Tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với: 

Họ tên: Nguyễn Tiến Tú;   Giới tính: Nam; Sinh năm 1984 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không;     

Nơi ĐKNKTT: khối 5, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

Chỗ ở: sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: lao động 

tự do; Con ông Nguyễn Tiến Bá và bà Nguyễn Thị Mai; Tiền sự: 01. Có mặt tại 

phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Nguyễn Văn Hương; Phòng Lao động - 

Thương binh và xã hội thành phố Vinh. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh: Ông Nguyễn Văn Sáng; 

Chức vụ: Kiểm sát viên 

NHẬN THẤY: 

Ngày 11/3/2020, Công an phường Bến Thủy lập Biên bản làm việc với 

Nguyễn Tiến Tú, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ năm 2012 đến nay, 

ngày sử dụng ma túy gần nhất là 06/3/2020. Kết quả xét nghiệm ma túy của 

Nguyễn Tiến Tú do Trạm y tế phường Bến Thủy thực hiện vào ngày 11/3/2020 là 

dương tính với ma túy nên Công an phường Bến Thủy đã lập hồ sơ đề nghị áp 

dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 11/3/2020, UBND 

phường Bến Thủy ra Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp hành 

chính đưa Nguyễn Tiến Tú vào quản lý tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện 

thành phố Vinh. 

Tại phiên họp đại diện Phòng Lao động - Thương binh và xã hội vẫn giữ 

nguyên quan điểm như tại Công văn số 93/LĐ-TBXH ngày 01/4/2020: đề nghị áp 



 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Nguyễn Tiến Tú với thời gian là từ 18 đến 21 tháng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính của Thẩm phán, cơ quan đề nghị và người bị đề nghị là tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, nhất trí đề nghị Tòa án áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Tiến 

Tú với thời gian là từ 18 đến 21 tháng là phù hợp 

Tại phiên họp người bị đề nghị là Nguyễn Tiến Tú công nhận bản thân nghiện 

ma túy đá từ 2012 đến nay, gần sử dụng gần đây nhất là ngày 06/3/2020 và đã 

được Công an phường Bến Thủy lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo đúng 

quy định của pháp luật. Nguyễn Tiến Tú đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ một 

phần thời gian chấp hành. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có tại hồ sơ đề nghị và kết quả tranh luận 

tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan đề nghị, Kiểm sát viên tham gia phiên 

họp và người bị đề nghị thấy rằng: 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Nguyễn Tiến Tú đảm bảo theo đúng quy định tại điều 103 Luật xử lý vi phạm hành 

chính và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ; 

Nguyễn Tiến Tú là đối tượng nghiện ma túy; không có nơi cư trú ổn định; 

Ngày 11/3/2020,Công an phường Bến Thủy lập Biên bản làm việc với Nguyễn 

Tiến Tú, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ 2012 đến nay, ngày sử dụng 

ma túy gần nhất là 06/3/2020. Hành vi mà Nguyễn Tiến Tú thực hiện là vi phạm 

hành chính, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nên cần thiết phải 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như đề nghị 

của Phòng lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh. Xét thấy, trong quá 

trình lập hồ sơ cũng như tại phiên họp, Nguyễn Tiến Tú đã tự nguyện khai báo, ăn 

năn hối cải nên cần áp dụng khoản 2 điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính giảm 

một phần thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho 

Nguyễn Tiến Tú.  

Vì các lẽ trên, Căn cứ các Điều 95, 96, 103, 104, Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính; Điều 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 Nghị định 221/2013/NĐ- CP ngày 

20/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 

09/9/2016;  Điều 3, Điều 22 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Nguyễn Tiến Tú 

Nơi chấp hành: Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 1 tỉnh Nghệ An. 



 

2. Thời gian chấp hành là: 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

3. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại 

quyết định này của Tòa án trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công 

bố quyết định, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh có quyền 

kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

thành phố Vinh và Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 

Nơi nhận:                     THẨM PHÁN 

- Người bị áp dụng 

- Trưởng Công an Tp Vinh 
- Cơ sở CNMTBB số 1 tỉnh Nghệ An. 

- Trưởng phòng LĐ - TB và XH Tp Vinh 

- UBND phường Bến Thủy 

- VKSND thành phố Vinh 

- Lưu HS            Nguyễn Thị Hồng Nhung 
  



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VINH 

           TỈNH NGHỆ AN 
 

      Số: 61/2020/QĐ-TA         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       TP Vinh, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung 

2. Thư ký phiên họp: bà Phạm Thị Hải Yến 

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, tại: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố 

Vinh. Tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với: 

Họ tên: Nguyễn Văn Vinh;   Giới tính: Nam; Sinh năm 1996 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không;     

Nơi ĐKNKTT: xóm 7, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 

Chỗ ở: sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: lao động 

tự do; Con ông Nguyễn Văn Phúc và bà Lê Thị Hoàng. Có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Nguyễn Văn Hương; Phòng Lao động - 

Thương binh và xã hội thành phố Vinh. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh: Ông Nguyễn Văn Sáng; 

Chức vụ: Kiểm sát viên 

NHẬN THẤY: 

Ngày 09/3/2020, Công an xã Hưng Hòa lập Biên bản làm việc với Nguyễn 

Văn Vinh, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ tháng 6/2019 đến nay, ngày 

sử dụng ma túy gần nhất là 09/3/2020. Kết quả xét nghiệm ma túy của Nguyễn 

Văn Vinh do Trạm y tế xã Hưng Hòa thực hiện vào ngày 09/3/2020 là dương tính 

với ma túy nên Công an xã Hưng Hòa đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 09/3/2020, UBND xã Hưng Hòa ra Quyết 

định số 42/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp hành chính đưa Nguyễn Văn 

Vinh vào quản lý tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh. 

Tại phiên họp đại diện Phòng Lao động - Thương binh và xã hội vẫn giữ 

nguyên quan điểm như tại Công văn số 94/LĐ-TBXH ngày 01/4/2020: đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Nguyễn Văn Vinh với thời gian là từ 18 đến 21 tháng. 



 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính của Thẩm phán, cơ quan đề nghị và người bị đề nghị là tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, nhất trí đề nghị Tòa án áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Văn 

Vinh với thời gian là từ 18 đến 21 tháng là phù hợp 

Tại phiên họp người bị đề nghị là Nguyễn Văn Vinh công nhận bản thân 

nghiện ma túy đá từ tháng 6/2019 đến nay, gần sử dụng gần đây nhất là ngày 

09/3/2020 và đã được Công an xã Hưng Hòa lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 

theo đúng quy định của pháp luật. Nguyễn Văn Vinh đề nghị Tòa án xem xét giảm 

nhẹ một phần thời gian chấp hành. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có tại hồ sơ đề nghị và kết quả tranh luận 

tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan đề nghị, Kiểm sát viên tham gia phiên 

họp và người bị đề nghị thấy rằng: 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Nguyễn Văn Vinh đảm bảo theo đúng quy định tại điều 103 Luật xử lý vi phạm 

hành chính và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ; 

Nguyễn Văn Vinh là đối tượng nghiện ma túy; không có nơi cư trú ổn định; 

Ngày 09/3/2020,Công an xã Hưng Hòa lập Biên bản làm việc với Nguyễn Văn 

Vinh, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ tháng 6/2019 đến nay, ngày sử 

dụng ma túy gần nhất là 09/3/2020. Hành vi mà Nguyễn Văn Vinh thực hiện là vi 

phạm hành chính, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nên cần 

thiết phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

như đề nghị của Phòng lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh. Xét 

thấy, trong quá trình lập hồ sơ cũng như tại phiên họp, Nguyễn Văn Vinh đã tự 

nguyện khai báo, ăn năn hối cải nên cần áp dụng khoản 2 điều 9 Luật xử lý vi 

phạm hành chính giảm một phần thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc cho Nguyễn Văn Vinh.  

Vì các lẽ trên, Căn cứ các Điều 95, 96, 103, 104, Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính; Điều 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 Nghị định 221/2013/NĐ- CP ngày 

20/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 

09/9/2016;  Điều 3, Điều 22 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Nguyễn Văn Vinh 

Nơi chấp hành: Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 1 tỉnh Nghệ An. 

2. Thời gian chấp hành là: 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 



 

3. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại 

quyết định này của Tòa án trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công 

bố quyết định, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh có quyền 

kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

thành phố Vinh và Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 

Nơi nhận:                     THẨM PHÁN 

- Người bị áp dụng 

- Trưởng Công an Tp Vinh 

- Cơ sở CNMTBB số 1 tỉnh Nghệ An. 

- Trưởng phòng LĐ - TB và XH Tp Vinh 
- UBND xã Hưng Hòa 

- VKSND thành phố Vinh 

- Lưu HS            Nguyễn Thị Hồng Nhung 
  



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VINH 

           TỈNH NGHỆ AN 
 

      Số: 59/2020/QĐ-TA         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       TP Vinh, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung 

2. Thư ký phiên họp: bà Phạm Thị Hải Yến 

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, tại: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố 

Vinh. Tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với: 

Họ tên: Đặng Văn Quý;   Giới tính: Nam; Sinh năm 1991 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không;     

Nơi ĐKNKTT: thôn Xuân Áng, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

Chỗ ở: sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: lao động 

tự do; Con ông Đặng Thái Bình (đã chết)và bà Lê Thị Thịnh. Có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Nguyễn Văn Hương; Phòng Lao động - 

Thương binh và xã hội thành phố Vinh. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh: Ông Nguyễn Văn Sáng; 

Chức vụ: Kiểm sát viên 

NHẬN THẤY: 

Ngày 12/3/2020, Công an phường Lê Mao lập Biên bản làm việc với Đặng 

Văn Quý, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ tháng 6/2019 đến nay, ngày 

sử dụng ma túy gần nhất là 10/3/2020. Kết quả xét nghiệm ma túy của Đặng Văn 

Quý do Trạm y tế phường Lê Mao thực hiện vào ngày 12/3/2020 là dương tính với 

ma túy nên Công an phường Lê Mao đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 12/3/2020, UBND phường Lê Mao ra Quyết 

định số 94/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp hành chính đưa Đặng Văn Quý 

vào quản lý tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh. 

Tại phiên họp đại diện Phòng Lao động - Thương binh và xã hội vẫn giữ 

nguyên quan điểm như tại Công văn số 96/LĐ-TBXH ngày 01/4/2020: đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Đặng 

Văn Quý với thời gian là từ 18 đến 21 tháng. 



 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính của Thẩm phán, cơ quan đề nghị và người bị đề nghị là tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, nhất trí đề nghị Tòa án áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Đặng Văn 

Quý với thời gian là từ 18 đến 21 tháng là phù hợp 

Tại phiên họp người bị đề nghị là Đặng Văn Quý công nhận bản thân nghiện 

ma túy đá từ tháng 6/2019 đến nay, gần sử dụng gần đây nhất là ngày 10/3/2020 và 

đã được Công an phường Lê Mao lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo đúng 

quy định của pháp luật. Đặng Văn Quý đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ một phần 

thời gian chấp hành. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có tại hồ sơ đề nghị và kết quả tranh luận 

tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan đề nghị, Kiểm sát viên tham gia phiên 

họp và người bị đề nghị thấy rằng: 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Đặng Văn Quý đảm bảo theo đúng quy định tại điều 103 Luật xử lý vi phạm hành 

chính và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ; 

Đặng Văn Quý là đối tượng nghiện ma túy; không có nơi cư trú ổn định; 

Ngày 12/3/2020 Công an phường Lê Mao lập Biên bản làm việc với Đặng Văn 

Quý, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ tháng 6/2019 đến nay, ngày sử 

dụng ma túy gần nhất là 10/3/2020. Hành vi mà Đặng Văn Quý thực hiện là vi 

phạm hành chính, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nên cần 

thiết phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

như đề nghị của Phòng lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh. Xét 

thấy, trong quá trình lập hồ sơ cũng như tại phiên họp, Đặng Văn Quý đã tự 

nguyện khai báo, ăn năn hối cải nên cần áp dụng khoản 2 điều 9 Luật xử lý vi 

phạm hành chính giảm một phần thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc cho Đặng Văn Quý.  

Vì các lẽ trên, Căn cứ các Điều 95, 96, 103, 104, Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính; Điều 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 Nghị định 221/2013/NĐ- CP ngày 

20/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 

09/9/2016;  Điều 3, Điều 22 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Đặng Văn Quý 

Nơi chấp hành: Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 1 tỉnh Nghệ An. 

2. Thời gian chấp hành là: 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 



 

3. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại 

quyết định này của Tòa án trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công 

bố quyết định, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh có quyền 

kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

thành phố Vinh và Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 

Nơi nhận:                     THẨM PHÁN 

- Người bị áp dụng 

- Trưởng Công an Tp Vinh 

- Cơ sở CNMTBB số 1 tỉnh Nghệ An. 

- Trưởng phòng LĐ - TB và XH Tp Vinh 
- UBND phường Lê Mao 

- VKSND thành phố Vinh 

- Lưu HS            Nguyễn Thị Hồng Nhung 
  



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VINH 

           TỈNH NGHỆ AN 
 

      Số: 60/2020/QĐ-TA         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       TP Vinh, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung 

2. Thư ký phiên họp: bà Phạm Thị Hải Yến 

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, tại: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố 

Vinh. Tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với: 

Họ tên: Hồ Văn Quý;   Giới tính: Nam; Sinh năm 1992 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không;     

Nơi ĐKNKTT: thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

Chỗ ở: sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: lao động 

tự do; Con ông Hồ Thuần và bà Đặng Thị Thanh. Có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Nguyễn Văn Hương; Phòng Lao động - 

Thương binh và xã hội thành phố Vinh. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh: Ông Nguyễn Văn Sáng; 

Chức vụ: Kiểm sát viên 

NHẬN THẤY: 

Ngày 12/3/2020, Công an phường Lê Mao lập Biên bản làm việc với Hồ Văn 

Quý, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ cuối năm 2019 đến nay, ngày sử 

dụng ma túy gần nhất là 11/3/2020. Kết quả xét nghiệm ma túy của Hồ Văn Quý 

do Trạm y tế phường Lê Mao thực hiện vào ngày 12/3/2020 là dương tính với ma 

túy nên Công an phường Lê Mao đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 12/3/2020, UBND phường Lê Mao ra Quyết định 

số 95/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp hành chính đưa Hồ Văn Quý vào quản 

lý tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh. 

Tại phiên họp đại diện Phòng Lao động - Thương binh và xã hội vẫn giữ 

nguyên quan điểm như tại Công văn số 95/LĐ-TBXH ngày 01/4/2020: đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Hồ 

Văn Quý với thời gian là từ 18 đến 21 tháng. 



 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính của Thẩm phán, cơ quan đề nghị và người bị đề nghị là tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, nhất trí đề nghị Tòa án áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Hồ Văn Quý 

với thời gian là từ 18 đến 21 tháng là phù hợp 

Tại phiên họp người bị đề nghị là Hồ Văn Quý công nhận bản thân nghiện ma 

túy đá từ cuối năm 2019 đến nay, gần sử dụng gần đây nhất là ngày 11/3/2020 và 

đã được Công an phường Lê Mao lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo đúng 

quy định của pháp luật. Hồ Văn Quý đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ một phần 

thời gian chấp hành. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có tại hồ sơ đề nghị và kết quả tranh luận 

tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan đề nghị, Kiểm sát viên tham gia phiên 

họp và người bị đề nghị thấy rằng: 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Hồ Văn Quý đảm bảo theo đúng quy định tại điều 103 Luật xử lý vi phạm hành 

chính và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ; 

Hồ Văn Quý là đối tượng nghiện ma túy; không có nơi cư trú ổn định; Ngày 

12/3/2020 Công an phường Lê Mao lập Biên bản làm việc với Hồ Văn Quý, đối 

tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ cuối năm 2019 đến nay, ngày sử dụng ma 

túy gần nhất là 11/3/2020. Hành vi mà Hồ Văn Quý thực hiện là vi phạm hành 

chính, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nên cần thiết phải áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như đề nghị 

của Phòng lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh. Xét thấy, trong quá 

trình lập hồ sơ cũng như tại phiên họp, Hồ Văn Quý đã tự nguyện khai báo, ăn năn 

hối cải nên cần áp dụng khoản 2 điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính giảm một 

phần thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho Hồ Văn 

Quý.  

Vì các lẽ trên, Căn cứ các Điều 95, 96, 103, 104, Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính; Điều 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 Nghị định 221/2013/NĐ- CP ngày 

20/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 

09/9/2016;  Điều 3, Điều 22 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Hồ Văn Quý 

Nơi chấp hành: Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 1 tỉnh Nghệ An. 

2. Thời gian chấp hành là: 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 



 

3. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại 

quyết định này của Tòa án trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công 

bố quyết định, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh có quyền 

kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

thành phố Vinh và Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 

Nơi nhận:                     THẨM PHÁN 

- Người bị áp dụng 

- Trưởng Công an Tp Vinh 

- Cơ sở CNMTBB số 1 tỉnh Nghệ An. 

- Trưởng phòng LĐ - TB và XH Tp Vinh 
- UBND phường Lê Mao 

- VKSND thành phố Vinh 

- Lưu HS            Nguyễn Thị Hồng Nhung 
  



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VINH 

           TỈNH NGHỆ AN 
 

      Số: 63/2020/QĐ-TA         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       TP Vinh, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung 

2. Thư ký phiên họp: bà Phạm Thị Hải Yến 

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, tại: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tỉnh Nghệ 

An. Tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với: 

Họ tên: Trần Thị Thương;   Giới tính: Nữ; Sinh năm 1991 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không;     

Nơi ĐKNKTT: khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An 

Chỗ ở: sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định; Nghề nghiệp: lao động 

tự do; Con ông Trần Văn Thành và bà Phạm Thị Tâm. Có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Nguyễn Văn Hương; Phòng Lao động - 

Thương binh và xã hội thành phố Vinh. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh: Ông Nguyễn Văn Sáng; 

Chức vụ: Kiểm sát viên 

NHẬN THẤY: 

Ngày 25/02/2020, Công an phường Hà Huy Tập lập Biên bản làm việc với 

Trần Thị Thương, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ tháng 11/2019 đến 

nay, ngày sử dụng ma túy gần nhất là 25/02/2020. Kết quả xét nghiệm ma túy của 

Trần Thị Thương do Trạm y tế phường Hà Huy Tập thực hiện vào ngày 

25/02/2020 là dương tính với ma túy nên Công an phường Hà Huy Tập đã lập hồ 

sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 25/02/2020, 

UBND phường Hà Huy Tập ra Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc áp dụng biện 

pháp hành chính đưa Trần Thị Thương vào quản lý tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự 

nguyện tỉnh Nghệ An. 

Tại phiên họp đại diện Phòng Lao động - Thương binh và xã hội vẫn giữ 

nguyên quan điểm như tại Công văn số 99/LĐ-TBXH ngày 01/4/2020: đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần 

Thị Thương với thời gian là 15 tháng. 



 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính của Thẩm phán, cơ quan đề nghị và người bị đề nghị là tuân 

thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, nhất trí đề nghị Tòa án áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Thị 

Thương với thời gian 15 tháng là phù hợp 

Tại phiên họp người bị đề nghị là Trần Thị Thương công nhận bản thân 

nghiện ma túy đá từ tháng 11/2019 đến nay, gần sử dụng gần đây nhất là ngày 

25/02/2020 và đã được Công an phường Hà Huy Tập lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 

bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật. Trần Thị Thương đề nghị Tòa án xem 

xét giảm nhẹ một phần thời gian chấp hành. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có tại hồ sơ đề nghị và kết quả tranh luận 

tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan đề nghị, Kiểm sát viên tham gia phiên 

họp và người bị đề nghị thấy rằng: 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

Trần Thị Thương đảm bảo theo đúng quy định tại điều 103 Luật xử lý vi phạm 

hành chính và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ; 

Trần Thị Thương là đối tượng nghiện ma túy; không có nơi cư trú ổn định; 

Ngày 25/2/2020 Công an phường Hà Huy Tập lập Biên bản làm việc với Trần Thị 

Thương, đối tượng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ tháng 11/2019 đến nay, ngày 

sử dụng ma túy gần nhất là 25/02/2020. Hành vi mà Trần Thị Thương thực hiện là 

vi phạm hành chính, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nên cần 

thiết phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

như đề nghị của Phòng lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh. Xét 

thấy, trong quá trình lập hồ sơ cũng như tại phiên họp, Trần Thị Thương đã tự 

nguyện khai báo, ăn năn hối cải nên cần áp dụng khoản 2 điều 9 Luật xử lý vi 

phạm hành chính giảm một phần thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc cho Trần Thị Thương.  

Vì các lẽ trên, Căn cứ các Điều 95, 96, 103, 104, Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính; Điều 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 Nghị định 221/2013/NĐ- CP ngày 

20/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 

09/9/2016;  Điều 3, Điều 22 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Trần Thị Thương 

Nơi chấp hành: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tỉnh Nghệ An. 

2. Thời gian chấp hành là: 15 (Mười lăm) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 



 

3. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại 

quyết định này của Tòa án trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công 

bố quyết định, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Vinh có quyền 

kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

thành phố Vinh và Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 

Nơi nhận:                     THẨM PHÁN 

- Người bị áp dụng 

- Trưởng Công an Tp Vinh 

- Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tỉnh Nghệ An. 

- Trưởng phòng LĐ - TB và XH Tp Vinh 
- UBND phường Hà Huy Tập 

- VKSND thành phố Vinh 

- Lưu HS            Nguyễn Thị Hồng Nhung 
  



 

 


